
Stt Mã sinh viên Lớp Họ tên Ngày sinh

1 121612506 16DTH2 Nguyễn Duy Khánh 07/09/1998

2 121612545 16DTH2 Đào Thị Ngọc Ánh 06/12/1998

3 121612954 16DTH2 Nguyễn Thành Công 25/01/1998

4 121612772 16DTH2 Lương Thanh Hoàng 30/11/1997

5 121612674 16DTH2 Nguyễn Hữu Duy 23/02/1997

6 141800475 18DTH2 NguyễnTrí Thức 01/10/2000

7 141800775 18DTH2 Đặng Thế Hà Tiên 02/09/2000

8 141800507 18DTH2 Lê Văn Lợi 10/10/2000

9 141800743 18DTH2 Nguyễn Ngọc Tin 30/07/2000

10 141800608 18DTH2 Vũ Hoàng Quốc Tiến 02/01/2000

11 141801405 18DTH3 Nguyễn Minh Hùng 31/08/2000

12 141801322 18DTH3 Phạm Phú Thìn 22/05/2000

13 141801362 18DTH3 Vương Minh Hòa 19/04/2000

14 141801032 18DTH3 Võ Quốc Khánh 02/09/2000

15 141801074 18DTH3 Trần Duy Trường 05/11/2000

16 141801021 18DTH3 Nguyễn Ngọc Đức 23/03/2000

17 141801174 18DTH3 Nguyễn Phát Đạt 27/08/1999

18 141800834 18DTH3 Trần Văn Tiến Anh 27/06/1999

19 141801655 18DTH3 Nguyễn Tiến Anh 29/01/2000

20 141801564 18DTH4 Nguyễn Đức Huy 10/12/2000

21 141801014 18DTH4 Phùng Sương Kiệt 31/08/2000

22 141801528 18DTH4 Huỳnh Thị Thanh Tâm 17/10/2000
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23 141801549 18DTH4 Trương Gia Khang 23/11/2000

24 151900107 19DTH1 Đinh Thiện Nhân 02/10/2001

25 151900082 19DTH1 Bùi Gia Quốc 25/09/2001

26 151900172 19DTH1 Nguyễn Bảo Lộc 21/09/2001

27 151900224 19DTH1 Nguyễn Đình Tiến 29/07/2001

28 151900289 19DTH1 Trần Bình An 30/12/2001

29 151900357 19DTH1 Bùi Thị Hà 13/01/2001

30 151900113 19DTH1 Trần Minh Hoàng 02/09/2001

31 151900258 19DTH1 Huỳnh Tấn Phước 12/02/2001

32 151900299 19DTH1 Đào Văn Sơn 09/12/2001

33 151900049 19DTH1 Vũ Dương Phước 02/01/2000

34 151900148 19DTH1 Nguyễn Văn Trung Kiên 17/12/2001

35 151900201 19DTH1 Tằng Tuấn Kiệt 08/10/2001

36 151900282 19DTH1 Võ Bá Đạt 21/09/2001

37 151900448 19DTH2 Võ Trần Duy 15/08/2001

38 151900457 19DTH2 Phạm Bùi Minh Khôi 15/06/1999

39 151900626 19DTH2 Ngô Đình Luân 30/04/2001

40 151900640 19DTH2 Trịnh Minh Thành 25/03/2001

41 151900647 19DTH2 Nguyễn Phạm Thành Nguyên 03/02/2001

42 151900561 19DTH2 Nguyễn Gia Huy 14/07/2001

43 151900604 19DTH2 Đỗ Quốc Thái 12/08/2001

44 151900646 19DTH2 Bùi Thanh Phương 27/04/2001

45 151901033 19DTH3 Nguyễn Minh Tâm 31/07/2001

46 151901065 19DTH3 Phạm Minh Long 12/11/2001

47 151901004 19DTH3 Trần Đại Nghĩa 26/01/1996

48 151901027 19DTH3 Trần Xuân Hạ 14/02/2001

49 151901304 19DTH4 Bùi Tiến Dũng 22/03/2001

50 151901121 19DTH4 Phạm Ngọc Anh Hào 21/06/2001

51 151901714 19DTH5 Tạ Minh Tuấn 23/05/1996

52 162000001 20DTH1 Nguyễn Quang Trung

53 162001563 20DTH5 Nguyễn Minh Đạt

54 172100092 21DTH1 Hà Nguyễn Phi Anh

55 172100148 21DTH1 Phan Hoàng Nam

56 172100172 21DTH1 Dương Quốc Thái

57 172100294 21DTH1 Đỗ Thanh Tú

58 1721010876 21DTH3 Trần Thiên Ân

59 1721030800 21DTH3 Bùi Mẫn Đạt

60 1721031071 21DTH4 Phạm Hải Chính

61 1721030995 21DTH4 Phan Lê Quỳnh Đức

62 1721031026 21DTH4 Nguyễn Phước Thảo



63 1721030994 21DTH4 Trần Văn Toản

64 1721031274 21DTH5 Tạ Văn Đạt

65 1721031670 21DTH6 Nguyễn Công Anh

66 1721031728 21DTH6 Nguyễn Văn Phúc

67 1822040322 22DTH2 Đinh Thế Hải

68 1822041111 22DTH5 Hoàng Nguyễn Duy Ân

69 1822041113 22DTH5 Trần Hoàng Anh

70 1822031129 22DTH5 Trần Trung Hiếu

71 1822031029 22DTH5 Cao Minh Thuận

72 1822041285 22DTH6 Trương Viết Hoan

73 1923050353 23DTH2 Lê Minh Nhật

74 1923050947 23DTH4 Giang Đức Hiếu

75 1923051066 23DTH4 Vũ Hoàng Phúc

76 1923051070 23DTH4 Nguyễn Trần Chí Thanh

77 1923040920 23DTH4 Vũ Đức Thịnh

78 1923031078 23DTH4 Nguyễn Tuấn Thông

79 1923051005 23DTH4 Phạm Ngọc Bảo Trâm

80 1923051028 23DTH4 Vũ Văn Tuấn

81 1923051009 23DTH4 Nguyễn Quang Nghi

82 1923041236 23DTH5 Lâm Tuấn Kiệt

83 2024060878 24DPM1 Trần Bảo Hiếu

84 2024060960 24DPM1 Lê Vinh


